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	BỘ CÔNG AN - TW ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BAN CHỈ ĐẠO NQLT 03 TRUNG ƯƠNG

Số: 429 /BC-BCA-TWĐTN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Hà Nội, ngày 12  tháng 7  năm 2021


BÁO CÁO

Tổng kết 5 năm thực hiện Kế hoạch  phối hợp 
số 61/2016/KH-BCA-TWĐTN ngày 15 tháng 03 năm 2016 giữa 
Bộ Công an và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh


Thực hiện Kế hoạch số 220/KH-BCA-TWĐTN ngày 20/5/2020 giữa Bộ Công an và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổng kết 5 năm thực hiện Kế hoạch phối hợp số 61/2016/KH-BCA-TWĐTN ngày 15 tháng 03 năm 2016 về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết liên tịch 03 ngày 26/4/2010 giữa Bộ Công an và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ban chỉ đạo Nghị quyết liên tịch 03 Trung ương báo cáo kết quả triển khai, thực hiện cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Tình hình thế giới

Trong những năm qua, thế giới và khu vực đã chứng kiến nhiều sự kiện quan trọng, tình hình kinh tế – xã hội toàn cầu diễn ra phức tạp, các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện chiến lược "diễn biến hoà bình"; lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, kích động bọn phản động và các đối tượng cực đoan tăng cường các hoạt động chống phá, chia rẽ đoàn kết dân tộc Việt Nam, làm cho tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp. Tình hình văn hóa Việt Nam trong thời kỳ phát triển kinh tế, hội nhập văn hóa thế giới đang phải đối mặt với nhiều thử thách, trong đó đáng báo động là tình trạng đạo đức đang dần xuống cấp. Không những vậy, năm 2020 còn là năm suy thoái kinh tế toàn cầu do thiên tai, lũ lụt, nhất là ảnh hưởng của căn bệnh Covid - 19 đã dẫn đến sự suy thoái kinh tế ở tất cả các nước trong đó có Việt Nam, dẫn đến tình trạng an ninh, trật tự đang có chiều hướng phức tạp khó lường, trong đó đáng báo động là tình hình tệ nạn ma túy, tội phạm ma túy nói chung và tệ nạn, tội phạm ma túy trong thanh thiếu niên nói riêng.



2. Tình hình trong nước


Tình hình tội phạm ma túy ở nước ta vẫn diễn biến phức tạp, nguồn ma túy chủ yếu từ nước ngoài được mua bán, vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ hoặc tiếp tục vận chuyển đi nước thứ ba qua các tuyến biên giới đường bộ, đường biển, đường hàng không… Những năm gần đây, đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy với số lượng ngày càng lớn, các đối tượng thường mang “hàng nóng”, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện. Đáng chú ý trong giai đoạn 2018 - 2020, tình trạng sản xuất ma túy, móc nối với người nước ngoài (người Đài Loan, Trung Quốc) để thành lập công ty bình phong sản xuất ma túy có chiều hướng gia tăng, phức tạp
, không những thế việc lợi dụng không gian mạng để mua bán trái phép chất ma túy trên mạng đang ngày càng phổ biến, khó kiểm soát.

Theo Cơ quan Phòng chống tội phạm và ma túy của Liên hợp quốc (UNODC), số người sử dụng chất kích thích dạng Amphetamine (ATS), chất hướng thần, gây ảo giác đang gia tăng mạnh, đặc biệt tại khu vực các nước Châu Á. Trong vòng 10 năm (từ 2009-2019) qua, số người nghiện có hồ sơ quản lý trên cả nước đã tăng lên 60%. Tính đến 15/12/2019, cả nước có khoảng  246.500 người nghiện có hồ sơ quản lý, trong đó: 38.244 người đang cai nghiện bắt buộc trong các cơ sở cai nghiện ma túy; gần 80% có sử dụng ATS và chất hướng thần mới. Đặc biệt, tại một số địa phương, tỷ lệ người nghiện sử dụng ATS và chất hướng thần rất cao (Đồng Nai 87%, Đà Nẵng 85%, Trà Vinh 90,7 %). Ngoài ma túy truyền thống, ATS thì các loại ma túy khác như: cần sa, “cỏ Mỹ”, “đông trùng hạ thảo”, “nước xoài”, “bánh cần”... xuất hiện ngày càng nhiều. Tình trạng thanh thiếu niên lợi dụng các quán bar, vũ trường, nhà nghỉ và một số lễ hội âm nhạc để mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp ở các thành phố lớn ngày cảng phổ biến, gây bức xúc, lo lắng trong nhân dân. 
Trước tình hình đó, các cơ quan chức năng đã tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng triển khai Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 về nâng cao hiệu quả trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; tham mưu Chính phủ ban hành Quyết định số 13/2019/QĐ-TTg ngày 27/02/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 127/2009/QĐ-TTg ngày 26/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy; báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 73/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất và công tác quản lý, kiểm soát N2O; triển khai tổ công tác liên ngành phối hợp giữa Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy với các Bộ, ngành kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy tại các tỉnh, thành phố...Đồng thời, tập trung lực lượng, phương tiện chuyển hóa các địa bàn trọng điểm về ma túy, tăng cường thực hiện chuyên đề đấu tranh phòng, chống ma túy trên tuyến hàng không và đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán sử dụng ma túy tổng hợp. Tiếp tục triển khai quyết liệt các kế hoạch, biện pháp phát hiện, triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn trên các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Với việc tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 61/2016/KH-BCA-TWĐTN ngày 15 tháng 03 năm 2016 về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết liên tịch 03 ngày 26/4/2010 giữa Bộ Công an và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (gọi tắt là Kế hoạch 61) trong 5 năm vừa qua (2016-2020) đã góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh phòng, chống ma túy nói chung và trong thanh thiếu niên nói riêng.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Công tác tham mưu, triển khai

Nhằm tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo, hướng dẫn cũng như nâng cao hiệu quả phối hợp giữa lực lượng công an và đoàn thanh niên các cấp trong triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch số 03, Ban chỉ đạo NQLT03/TW đã tham mưu Bộ Công an phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ký kết Kế hoạch số 61 tiếp tục triển khai Nghị quyết liên tịch số 03 giai đoạn 2 (2016 – 2020), trong đó có việc phân chia lại các Cụm thi đua thực hiện Nghị quyết liên tịch số 03 trên phạm vi cả nước
. 
Tại giai đoạn 2018 – 2020, do có sự thay đổi cơ cấu tổ chức của Bộ Công an, đơn vị thường trực thực hiện NQLT 03 giải thể, nhân sự tham gia Ban chỉ đạo đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác và chưa được kiện toàn lại, cán bộ tham mưu trực tiếp cho việc thực hiện Nghị quyết cũng chuyển đi các đơn vị khác nhau dẫn đến việc hướng dẫn các Cụm thi đua triển khai các hoạt động theo Kế hoạch số 61 bị gián đoạn, tuy nhiên trong giai đoạn này, các đơn vị đã chủ động trong việc thực hiện các tiêu chi theo Kế hoạch số 61, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai các hoạt động phối hợp hành động phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên tại địa phương gắn với thực hiện Chương trình số 09/Ctr-BCA-MTTQ ngày 01/8/2013 giữa Uỷ ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên với Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, các cuộc vận động như “Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ”, “Toàn dân phát hiện, tố giác tội phạm” ... Trong đó, một số đơn vị đã chủ động triển khai các Kế hoạch, chương trình, ký kết giao ước thi đua trong việc thực hiện đấu tranh phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên giai đoạn 2016 – 2020 (điển hình như: TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Sơn La, Tuyên Quang, Quảng Ngãi..).
Ngày 20/5/2020, Bộ Công an ban hành Kế hoạch số 220/KH-BCA-TWĐTN giao cho Văn Phòng Bộ Công an (V01), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) phối hợp cùng Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Kế hoạch số 61. Theo đó, C04 đã triển khai kịp thời các nội dung theo Kế hoạch đề ra, ngày 20/8/2020, C04 đã ban hành Kế hoạch số 2754/KH-C04-P5 về việc kiểm tra, khảo sát việc phối hợp thực hiện Kế hoạch số 61 tại các Cụm thi đua, thông qua chương trình kiểm tra, khảo sát, các địa phương đánh giá sự cần thiết của việc phối hợp giữa lực lượng Công an và Đoàn Thanh niên các cấp trong hành động, phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên, qua đó các Cụm thi đua cũng bày tỏ những vướng mắc, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết và đề ra phương hướng trong giai đoạn tới. Việc kiểm tra đã góp phần quan trọng trong việc đánh giá thực tế tiến độ, những kết quả cụ thể mà các địa phương đã đạt được trong việc thực hiện Kể hoạch số 61, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa công tác phối hợp giữa lực lượng Công an và Đoàn thanh niên các cấp ở địa phương trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch 6, góp phần tích cực vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma tuý nói chung, tội phạm và tệ nạn ma túy trong lứa tuổi thanh, thiếu niên nói riêng. 
2. Kết quả đạt được
2.1. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về tác hại của ma túy, tệ nạn ma túy và công tác phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên.
Tiếp tục chủ động, hiệu quả trong công tác phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên, lực lượng Công an và Đoàn Thanh niên các cấp đã phối hợp chặt chẽ, đặt ra nhiều giải pháp thực hiện hiệu quả trong công tác tuyên truyền, đạt hiệu ứng lan tỏa trong lứa tuổi thanh thiếu niên, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thanh thiếu niên trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy, cụ thể:
- Cấp Trung ương: Trong giai đoạn 2016 -2018, Ban chỉ đạo Nghị quyết 03 Trung ương (Cục Chính trị Cảnh sát thuộc Tổng cục Cảnh sát là đơn vị thường trực tham mưu cho Bộ Công an trong việc thực hiện NQLT03) đã tổ chức triển khai được nhiều hoạt tuyên truyền phòng, chống ma túy cho lứa tuổi thanh thiếu niên với điểm mới trong công tác tuyên truyền là sự tham gia biểu diễn, tuyên truyền, giao lưu, đối thoại giữa các nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng lớn với giới trẻ tại các trường học cho học sinh
. Các hoạt động đã đạt hiệu quả cao trong việc giáo dục, nâng cao nhận thức của học sinh về tệ nạn ma túy, từng bước nâng cao trách nhiệm của lứa tuổi học sinh trong việc chung tay đẩy lùi tệ nạn ma túy khỏi học đường.
- Cấp địa phương: Căn cứ vào tình hình thực tế Ban Chỉ đạo Nghị quyết 03 các địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội nói chung và công tác phòng, chống ma túy nói riêng trong thanh thiếu niên tại địa bàn dân cư, nhất là tại các khu vực đông dân cư như thị trấn, thị xã, thành phố, các khu vực trường học, ký túc xã, khu nhà trọ sinh viên với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, như: tổ chức các buổi tuyên truyền, diễn đàn, tọa đàm chuyên đề “Thanh niên với tệ nạn ma túy”, “Tháp sắng ước mơ hoàn lương”; hội thi tìm hiểu Luật phòng, chống ma túy, HIV/AIDS; hội diễn tiểu phẩm, sáng tác clip, MV, chiếu phim, phát thanh tuyên truyền kết hợp phát tờ bướm, tờ rơi, tuyên truyền về tác hại và phòng, chống ma túy; tổ chức các phiên tòa giả định xét xử về tội phạm liên quan đến ma túy; tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật, phòng chống bạo lực, tội phạm học đường; tổ chức tuyên dương, nhân rộng mô hình học tập các gương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến trong công tác phòng chống tội phạm ma túy, giao lưu gặp gỡ thanh thiếu niên chậm tiến, cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng có tiến bộ, không tái nghiện, giáo dục pháp luật cho các đối tượng hình sự, ma túy, thanh thiếu niên hư trên địa bàn
. Công tác tuyên truyền đã từng bước được nâng cao, ý thức cảnh giác tránh xa ma túy và trách nhiệm trong phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội nói chung và phòng, chống ma túy nói riêng trong thanh thiếu niên. Đáng chú ý qua công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục đã có nhiều thanh thiếu niên là đối tượng cai nghiện ma túy được tái hòa nhập cộng đồng không tái nghiện, tích cực tham gia vào các đội, nhóm, câu lạc bộ phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, tham gia giữ gìn ANTT tại địa phương. Trong 05 năm, lực lượng Công an và Đoàn Thanh niên các cấp đã phối hợp tổ chức: 43.463.597 lượt tuyên truyền phòng, chống ma túy theo chiến dịch với  22.713.513 lượt người tham gia; in 45.925 sổ tay, tài liệu tuyên truyền phòng, chống ma túy; 43.185 tin/bài được phát trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, wesite, fanpage của Công an và Đoàn Thanh niên địa phương…; thực hiện 13.485 phóng sự tuyên truyền phòng, chống ma túy và hàng chục nghìn lượt tuyên truyền khác (trong đó, các đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đạt hiệu quả cao như: Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Quảng  Nam, Cao Bằng, Vĩnh Phúc, Hà Nội…)
Song song các hoạt động tuyên truyền, các hoạt động tập huấn nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ Công an, đoàn viên thanh niên về công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy cũng được các địa phương chú trọng, thường xuyên được tổ chức bằng nhiều hình thức: Tập huấn qua mạng xã hội, trang wed, các chương trình tập huấn, sách, tài liệu tập huấn, các chương trình, hội thảo... Kết quả, có khoảng hơn 2000 lớp tập huấn
, hơn 13000 chương trình hội thảo, Hội nghị, cuộc thi về công tác phòng, chống ma túy với sự tham gia của hơn 3 triệu lượt cán bộ, đoàn viên thanh niên và cả các đối tượng tham gia.

Có thể nói, hoạt động tuyên truyền, giáo dục về công tác phòng, chống ma túy qua hình thức truyền thống kết hợp các trang mạng xã hội đã đạt hiệu quả cao, tạo hiệu ứng lan tỏa trong thanh thiếu niên, góp phần không nhỏ không chỉ trong công tác phòng, chống ma túy nói riêng mà còn trong việc trong công cuộc bảo vệ an toàn trật tự, anh ninh tổ quốc nói chung.
2.2. Tổ chức triển khai nhân rộng các mô hình sáng tạo, hiệu quả trong công tác phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên.
Trong 5 năm qua, lực lượng Công an đã phối hợp với các tổ chức Đoàn tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp xây dựng nhiều mô hình hoạt động hiệu quả công tác phối hợp đấu tranh với tội phạm ma túy trong thanh thiếu niên. Nội dung hoạt động của các mô hình tập trung vào các lĩnh vực như: vận động thanh thiếu niên tham gia đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm ma túy; vận động thanh thiếu niên sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng; tư vấn, định hướng, tạo nghề cho người nghiện sau cai; quần chúng tự quản về an ninh trật tự; tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy; tổ chức nắm bắt tình hình, hoạt động tội phạm ma túy, cung cấp tin báo tố giác tội phạm ma túy…Các mô hình đã góp phần tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy, ngăn chặn sự lây lan, phát triển tệ nạn ma túy. 
Nhiều đội, nhóm, tổ, câu lạc bộ “Thanh niên xung kích phòng, chống ma túy, tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Thắp sáng niềm tin”,“Bạn giúp bạn”,“Tuổi trẻ với pháp luật”, “Thắp sáng ước mơ hoàn lương”, “Phòng, chống ma túy học đường”… được thành lập và hoạt động có hiệu quả từ cấp xã đến cấp tỉnh, thành phố, một số mô hình câu lạc bộ tuyên truyền tại các khu dân cư có nhiều giáo dân và khu dân cư lao động tại các công ty có vốn nước ngoài cũng đang dần được đưa vào hoạt động hiệu quả, góp phần cung cấp thông tin tố giác tội phạm ma túy, giúp lực lượng Công an phát hiện, ngăn chặn và giải quyết nhiều vụ việc liên quan đến ma túy. Trong 5 năm qua, lực lượng Công an và đoàn thanh niên các cấp trong cả nước đã phối hợp tổ chức được khoảng 3800 câu lạc bộ “Thắp sáng niềm tin” với sự tham gia của hơn 45.000 cán bộ, đoàn viên tham gia, trong đó tính tháng 12 năm 2020 có gần 2000 mô hình tiêu biểu;  hơn 10.000 câu lạc bộ tuyên truyền về phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội; hơn 8.000 đội thanh niên xung kích an ninh, đội thanh niên tình nguyện, gần 10.000 mô hình phòng, chống ma túy
…Một số mô hình sáng tạo, mới và đạt hiệu quả cao như: CLB “Hai trong một”, “Tuyến biển an toàn, van hóa, văn minh” của thành phố Đà Nẵng; mô hình “Vận động nhân dân tham gia chuyển hóa địa bàn phức tạp về ma túy” của Nghệ An; mô hình “Khi tôi 18” của Cần Thơ; mô hình “Facebook Kiến Thụy với an ninh trật tự”, “tuyên truyền trực quan tại cơ sở cai nghiện ma túy” của Hải Phòng; mô hình “Hòm thư vì bạn”, “truy tìm địa chỉ đen” của tỉnh Phú Thọ, Quảng Ninh; mô hình“Tự phòng, tự quản, tự hòa giải” của Sơn La...Các mô hình đội thanh niên tình nguyện đa dạng, phong phú, thu hút đông đảo lực lượng đoàn viên, thanh thiếu niên tham gia nên đạt hiệu quả cao, nhiều người nghiện, thanh niên chậm tiến được giúp đỡ, tái hòa nhập cộng đồng, người nghiện có công ăn, việc làm nên tỷ lệ tái nghiện giảm đáng kể.

Cùng với công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên, các địa phương trong 10 Cụm thi đua đã chỉ đạo phát động Cuộc vận động “3 không với ma túy” trong thanh thiếu niên; cụ thể hóa từng nội dung 3 không, ở từng thôn xóm, khu phố, ấp, bản đã tổ chức ký cam kết thực hiện, cụ thể: 100% cán bộ đoàn trên phạm vi cả nước đã tổ chức và tham gia ký kết thi đua thực hiện cuộc vận động “3 không với ma túy”. Bên cạnh đó các cơ sở đoàn, nhất là đoàn viên thanh niên các trường Trung học phổ thông, Đại học, Cao đẳng thường xuyên phối hợp với lực lượng Công an tổ chức tuyên truyền vê công tác phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội trong nhà trường. Thông qua cuộc vận động này đã góp phần ngăn ngừa, kéo giảm tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội phát sinh trong thanh thiếu niên và điều đặc biệt là giúp cho thanh thiếu niên hiểu rõ hơn về tác hại của ma túy để tránh không mắc phải đồng thời thúc đẩy các tổ chức, các câu lạc bộ, đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ và giúp đỡ bạn bè rất hiệu quả và thiết thực. 

2.3. Đẩy mạnh công tác phối hợp cảm hóa, giúp đỡ, giáo dục thanh thiếu niên sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng

Ban Chỉ đạo Nghị quyết liên tịch 03 các tỉnh, thành phố trong cả nước đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các địa phương phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn nắm tình hình người nghiện, ngườ sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn, tổ chức thực hiện hiệu quả công tác phối hợp cảm hóa, giúp đỡ đối tượng cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, số thanh thiếu niên có nguy cơ trở thành tội phạm và mắc tệ nạn ma túy (nhất là thanh thiếu niên có quá khứ liên quan đến ma túy, có cha mẹ, người thân phạm tội và nghiện ma túy, không có việc làm ổn định, sống cơ nhỡ) với các nội dung, hình thức hoạt động phù hợp với tình hình thực tế như: tổ chức các hoạt động giáo dục sức khỏe cộng đồng, tuyên truyền phòng, chống ma túy, HIV/AIDS; triển khai nhiều giải pháp thiết thực hỗ trợ thanh thiếu niên tái hòa nhập cộng đồng (dạy nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ vay vốn làm ăn, ổn định cuộc sống); tổ chức giao lưu văn hóa , văn nghệ, tặng quà cho thanh thiếu niên tại các trường, trại cai nghiện; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho thanh thiếu niên tại nơi cư trú tham gia nhằm tạo môi trường thuận lợi giúp thanh thiếu niên tránh xa những cám dỗ của tệ nạn ma túy, phòng ngừa, ngăn chặn các đối tượng xấu lợi dụng, lôi kéo vào con đường phạm tội và mắc các tệ nạn ma túy. 
Trong 5 năm, các địa phương trong cả nước đã  giúp đỡ, cảm hóa khoảng 30.000 đối tượng là thanh thiếu niên hư, chậm tiến có nhiều nguy cơ phạm tội và mắc các tệ nạn ma túy, ngoài ra trong công tác quản lý, cảm hóa, giáo dục đối tượng thanh thiếu niên tại từng địa phương, Đoàn thanh niên các cấp phối hợp với lực lượng Công an và các tổ chức xã hội, ban ngành, cơ quan doanh nghiệp tại địa phương giúp đỡ tạo điều kiện cho số thanh thiếu niên phạm tội hoàn lương, sau cai nghiện ma túy, thanh thiếu niên tiến bộ được học nghề, tạo việc làm, vay vốn lập nghiệp phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Đã giới thiệu học nghề và tạo việc làm ổn định cho gần 15.000 đối tượng thanh thiếu niên
.
IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Ưu điểm

Ban chỉ đạo Nghị Quyết liên tịch 03 các địa phương đã chủ động triển khai nhiều chương trình, kế hoạch, biện pháp thực hiện có hiệu quả các nội dung kế hoạch của Ban Chỉ đạo NQLT 03/TW và Cụm thi đua đề ra. Chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai các hoạt động phối hợp hành động phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên tại địa phương gắn với thực hiện Chương trình số 09/Ctr-BCA-MTTQ ngày 01/8/2012 giữa Uỷ ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên với Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”. 

Đoàn thanh niên và lực lượng Công an các cấp tiếp tục có nhiều hoạt động phối hợp chặt chẽ, thường xuyên và hiệu quả trong việc tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho thanh thiếu niên về tác hại của ma túy và công tác đấu tranh phòng, chống ma túy thông qua nhiều hình thức như tuyên truyền trực quan, thông qua báo, đài, truyền hình, tổ chức các cuộc thi sân khấu hóa…
Một số địa phương duy trì hiệu quả và nhân rộng được một số mô hình, câu lạc bộ điển hình tiên tiến về công tác phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên, giáo dục, giúp đỡ, cảm hóa nhiều trường hợp thanh niên nghiện ma túy, thanh niên chậm tiến tái hòa nhập cộng đồng; hỗ trợ tư vấn đào tạo nghề và tạo việc làm cho nhiều trường hợp thanh thiếu niên sau cai nghiện. 
Nhiều địa phương sau khi triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch 03 đã phát hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, nhiều đoàn viên, thanh niên tiêu biểu, xung kích để bồi dưỡng phát triển, trở thành những hạt nhân chủ chốt trong công tác đoàn cũng như công tác đấu tranh phòng, chống ma túy và tệ nạn ma túy.

2. Hạn chế và khó khăn, vướng mắc

Qúa trình triển khai thực hiện, một số cấp ủy, chính quyền địa phương đã vào cuộc nhưng còn chưa quyết liệt, một số đơn vị chưa chủ động trong việc thực hiện theo Kế hoạch số 61, chưa có chương trình hoạt động và quy chế, ký kết phối hợp, việc thực hiện còn hình thức, chung chung, chưa giao chỉ tiêu cụ thể để chỉ đạo thực hiện, thường giao hết cho các lực lượng chức năng nhất là lực lượng Công an nên kết quả có mặt còn hạn chế, chưa thực sự tạo được phong trào sôi nổi, rộng khắp.

Công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy còn chưa đến được với tất cả đối tượng thanh thiếu niên, nhất là lực lượng thanh niên ở các đơn vị, công ty của người nước ngoài, ở một số cơ sở đoàn còn lúng túng và chưa có giải pháp tích cựa để tuyên truyền đối với số thanh thiếu niên có nguy cơ mắc các tệ nạn ma túy cao; tài liệu hướng dẫn, nội dung tuyên truyền còn hạn chế, nội dung hình thức có nơi chưa phù hợp, chưa nắm đúng được tâm lý của thanh thiếu niên và tình hình ma túy hiện nay.
Lực lượng Công an và Đoàn thanh niên các cấp đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền phối hợp các gia đình có người thân cai nghiện về quản lý và tạo điều kiện tham gia các phong trào của địa phương, xóa bỏ mặc cảm, tích cực hòa nhập cộng đồng nhưng chưa đem lại hiệu quả.
Số lượng và hoạt động của các mô hình can thiệp tại cộng đồng chưa nhiều, nhiều mô hình hoạt động còn hình thức, lồng ghép từ các mô hình của hoạt động khác, chưa nắm bắt được theo tình hình mới nên chưa đạt hiệu quả.
Cán bộ làm công tác tuyên truyền, phòng chống ma túy còn kiêm nhiệm, thường xuyên thay đổi vị trí công tác dẫn đến việc luôn thiếu cán bộ và chất lượng tuyên truyền của cán bộ không cao.
3. Nguyên nhân
* Về khách quan: Nền kinh tế, văn hóa xã hội bị ảnh hưởng theo thế giới, tình hình ma túy, tệ nạn ma túy ngày càng phức tạp, phương thức thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi, sử dụng công nghệ để buôn bán, giao dịch, quảng cáo dẫn đến khó kiểm soát, nhiều chất ma túy mới xuất hiện, ma túy tổng hợp có xu hướng lây lan vào đối tượng học sinh ngày càng tăng. Nguồn kinh phí cho hoạt động còn hạn hẹp, nên dẫn tới các địa phương thiếu kinh phí tổ chức hoạt động tuyên truyền, duy trì các câu lạc hộ, hỗ trợ vốn cho người nghiện tái hòa nhập cộng đồng... 
* Về chủ quan:

Thứ nhất, nguyên nhân từ ý thức phấn đấu tự rèn luyện, tu dưỡng của một bộ phận thanh thiếu niên yếu kém hoặc do hoàn cảnh khách quan đưa đến như bạn bè lôi kéo, rủ rê, hoặc hoàn cảnh gia đình dẫn đến với con đường phạm tội và tệ nạn ma túy. 

Thứ hai, lựa chọn phương pháp giáo dục, và quản lý của gia đình chưa đúng cách, chưa nắm bắt được tâm lý tuổi thanh thiếu niên. Chưa có sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường cùng các đoàn thể, cơ quan chức năng khác trong việc quản lý, giáo dục con em, nhất là đối với những học sinh, sinh viên cá biệt.

Thứ tư, nhiều đơn vị, địa phương chưa thực sự quan tâm đến việc phối hợp giữa lực lượng Công an và Đoàn thanh niên các cấp trong việc phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên, công tác phối hợp không thường xuyên dẫn đến công tác tuyên truyền kém hiệu quả, khó triển khai sâu rộng. Công tác điều tra cơ bản về tình hình thanh thiếu niên hư, chậm tiến, có khả năng nghiện còn chưa thực hiện được nên chưa có phương thức phòng ngừa, tuyên truyền hiệu quả.
Thứ năm, sự phối hợp của các cơ quan, ban ngành liên quan chưa chặt chẽ, chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong việc phòng, chống ma túy. Từ trung ương đến địa phương còn thiếu chính sách hỗ trợ đối tượng sau cai nghiện hoặc sau khi chấp hành án trở về, dẫn đến các đối tượng tiếp tục bị lôi kéo sử dụng ma túy hoặc phạm tội.  
Để phát huy những kết quả đạt được trong 5 năm triển khai thực Kế hoạch số 61/2016/KH-BCA-TWĐTN ngày 15/3/2016 về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết liên tịch 03 ngày 24/6/2010  giữa Bộ Công an và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về ”Phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên” giai đoạn 2016 – 2020. Ban Chỉ đạo NQLT03/TW đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục quan tâm chỉ đạo công tác phối hợp giữa lực lượng Công an và Đoàn thanh niên các cấp, đánh giá những kết quả đạt được từ đó kịp thời tham mưu triển khai các hoạt động giai đoạn tiếp theo./. 
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Nguyễn Ngọc Lương
Bí thư BCH Trung ương Đoàn


1.  Như: Vụ Văn Kính Dương tại Tp Hồ Chí Minh: Tại thời điểm bắt giữ, cảnh sát đồng loạt bao vây, khám xét 13 xưởng sản xuất ma túy của Dương, thu tang vật trị giá khoảng 200 tỷ đồng, hơn 10 tỷ đồng, 7 ôtô (trong đó có siêu xe McLaren), nhiều máy móc, bất động sản tại TP HCM, Nha Trang...; Vụ Sản xuất ma túy tại Kon Tum lực lượng chức năng thu giữ 157 thùng hóa chất các loại, 380 bao hóa chất dạng bột, 84 can hóa chất các loại sử dụng vào sản xuất ma túy tổng hợp (trọng lượng ước hàng chục tấn). Cùng với đó là khoảng 20 tấn máy móc, thiết bị, dụng cụ được lắp đặt thành dây chuyền đang sản xuất trái phép chất ma túy (hệ thống bình phản ứng, máy gia nhiệt, máy ly tâm, máy sấy khô...)


� Cụm số 1: Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái và đơn vị Cụm trưởng Điện Biên; Cụm số 2: Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên và đơn vị Cụm trưởng là Tuyên Quang; Cụm số 3: Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc và đơn vị Cụm trưởng là Phú Thọ; Cụm 4: Hà Nam, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình và đơn vị Cụm trưởng là Hà Nội;Cụm 5: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế và đơn vị Cụm trưởng là Nghệ An; Cụm 6: Đà Nẵng, Bình Định, Ninh Thuận, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi và đơn vị Cụm trưởng là Khánh Hòa; Cụm 7: Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum và đơn vị Cụm trưởng là Lâm Đồng; Cụm 8: Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Thuận, Bình Phước, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và đơn vị Cụm trưởng là TP. Hồ Chí Minh; Cụm 9: Bến Tre, Đồng Tháp, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long và đơn vị Cụm trưởng là Long An; Cụm 10: An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng do Cần Thơ làm Cụm trưởng. 


� Cuộc thi tuyên truyền phòng, chống ma túy và giao lưu, gặp gỡ nghệ sĩ cho hàng nghìn học sinh tại các trường THPT tại: Đắc Lắc, Đà Lạt – Lâm Đồng, Lào Cai, Cần Thơ, Phú Yên với sự tham gia của ca sĩ Phúc Bồ, Hà Lê và MC diễn viên Danh Tùng.


� Điển hình: Đà Nẵng mở 349 lớp giáo dục pháp luật cho 8461 đối tượng hình sự, ma túy, thanh thiếu niên hư trên địa bàn.


� Điển hình các địa phương: Vĩnh Phúc tổ chức 475 lớp tập huấn tuyên truyền phòng, chống tội phạm ma túy, mại dâm, hình sự cho tuyên truyền viên, cán bộ; Hà Nội tổ chức 265 lớp tập huấn kỹ năng phòng, chống ma túy cho 15.600 cán bộ đoàn viên; Tuyên quang tổ chức 158 Hội nghị tập huấn phòng chống ma túy tại các phường, xã cho hơn 8000 cán bộ, đoàn viên; Quảng Ninh tổ chức 118 lớp tập huấn về kiến thức, kỹ năng  nghiệp vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; Thái Bình tổ chức 85 lớp tập huấn công tác phòng, chống ma túy cho 12.500 cán bộ, đoàn viên; Khánh hòa mở 92 lớp tập huấn công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm, ma túy cho hơn 9700 báo cáo viên, tuyên truyền viên và cán bộ nòng cốt…


� Điển hình: Lâm Đồng tổ chức 3.216 đội thanh niên xung kích với 40.896 đội viên tham gia, lập 1000 mô hình cổng trường an toàn, 858 CLB “Tuổi trẻ với pháp luật ”,“Tuổi trẻ phòng, chống tội phạm” ; Hà Nội có 584 đội thanh niên xung kích với 6424 đoàn viên tham gia; Nam Định có 735 CLB “Phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên”, 785 đội thanh niên xung kích, 542 đội thanh niên tự quản với trên 6000 đoàn viên, thanh niên tham gia; Khánh Hòa duy trì 228 đội thanh niên tuyên truyền cơ sở; Long An tổ chức 297 đội thanh niên xung kích với 3051 đoàn viên tham gia; Nghệ An có 250 CLB“Bạn giúp bạn”, 600 CLB“thanh niên phòng, chống tội phạm ma túy” với nhiều tên gọi khác nhau...


� Điển hình như: TP. Hồ Chí Minh giúp đỡ, giới thiệu việc làm cho 2939 thanh thiếu niên chậm tiến, người nghiện sau cai tái hòa nhập cộng đồng; Thái Nguyên giúp đỡ, giới thiệu việc làm cho 1604 người nghiện sau cai, thanh thiếu niên hư, chậm tiến; Nghệ An giúp đỡ, giới thiệu việc làm cho 1768 người nghiện sau cai, thiếu niên hư, chậm tiến.; An Giang giúp đỡ, giới thiệu việc làm cho 2241 người nghiện sau cai, thiếu niên hư, chậm tiến…
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